BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2014-2015
Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy                                                                              Tổ Toán- Khoa khoa học cơ bản

	STT
	Họ và tên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Học kỳ
	Số tiết dạy (chưa nhân hệ số)
	Số SV-HS học lại
	Ngày nghỉ / tiết nghỉ

(nếu có)
	Tự dạy bù
	Tên GV dạy thay
	Ngày dạy thay cho GV khác
	Tên GV được dạy thay
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Nguyễn Thị Thủy
	Toán cao cấp 1
	14CĐ-CK3
	1
	45
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Toán cao cấp 1
	14CĐ-CK4
	1
	45
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Toán cáo cấp 2
	14 CĐ- ĐT1
	2
	30
	
	29/4/2015( Nghỉ lễ )
	x
	
	
	
	

	5
	
	Toán cao cấp 2
	14 CĐ- ĐT2
	2
	30
	1
	29/4/2015( Nghỉ lễ )
	x
	
	
	
	

	6
	
	Toán cáo cấp 2
	14 CĐ- Ô4
	2
	30
	2
	28/4/2015( Nghỉ lễ 10/3 âl)
	x
	
	
	
	

	7
	
	Toán cáo cấp 2
	14 CĐ- Ô5
	2
	30
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Xác suất thống kê
	14 CĐ- NL1
	2
	30
	2
	28/4/2015( Nghỉ lễ 10/3 âl)
	x
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